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A PRELIMINARY STUDY ON SUSTAINABLE TRAIL MARATHON TOURISM

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
MARATHON ĐỊA HÌNH BỀN VỮNG

TÓM TẮT: Trong những năm gần đây, du lịch marathon địa hình đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng 
đồng vì loại hình này không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe mà còn giúp kết nối sâu sắc với thiên nhiên, tăng 
cường trải nghiệm và thúc đẩy gắn kết xã hội. Bài báo nhằm cung cấp hiểu biết vững chắc về mặt học thuật đối 
với du lịch marathon địa hình bền vững thông qua việc tổng hợp và giới thiệu hệ thống các các quan điểm, kết 
quả nghiên cứu đi trước. Tác giả mong rằng, mặc dù hướng tiếp cận không mới tuy nhiên đối với Việt Nam – nơi 
mà du lịch marathon địa hình đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thì đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích 
cho các nhà hoạch định chính sách và các nghiên cứu trong tương lai. 

TỪ KHÓA: Marathon địa hình, du lịch, bền vững.

ABSTRACT: In recent years, trail marathon tourism has gained significant attention from the community as this 
type of tourism contributes to improving health, fosters a deeper connection with nature, enhances experiences, 
and promotes social relationships. This paper aims to provide a solid academic understanding of sustainable trail 
marathon tourism by synthesizing and introducing a systematic overview of previous perspectives and research 
findings. We hope that, although the approach is not new. However, in Vietnam, where trail marathon tourism 
is experiencing strong development, this study will serve as a valuable reference for policymakers and future 
research.
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hút người tham gia và khán giả 
từ các khu vực khác nhau [3]. 
Điều này đã mở ra những cơ 
hội giao lưu văn hóa, thúc đẩy 
phong trào rèn luyện thể thao, 
du lịch và nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân. Theo 
thống kê của Hiệp hội Chạy 
địa hình Quốc tế (ITRA), chỉ 
riêng trong năm 2024, đã có 
hơn 9.294 sự kiện được tổ chức 
tại 108 quốc gia, với khoảng 
1,4 triệu vận động viên tham 
gia [13]. Tại Việt Nam, cũng 
trong năm này, có hơn 20 sự 
kiện marathon địa hình. Như 
vậy, tính trung bình mỗi tháng 
sẽ có một sự kiện marathon địa 
hình được tổ chức. Từ những 

mở, không có đám đông lớn. Và 
du lịch marathon đã trở thành là 
một phân khúc phát triển trong 
ngành du lịch thể thao, mang lại 
lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể 
cho các địa phương [28].

Xét về tổng thể, điều này có 
thể giải thích tại sao việc tham 
gia các môn thể thao như chạy 
địa hình đã chứng kiến sự gia 
tăng đột biến trong những năm 
gần đây. Loại hình này không 
chỉ đáp ứng nhu cầu cải thiện 
sức khỏe mà còn giúp con 
người kết nối sâu sắc với thiên 
nhiên. Đó là một trong những 
lý do khiến các sự kiện chạy 
marathon địa hình đã nở rộ 
như một xu hướng nổi bật, thu 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm qua, du lịch 

thể thao được chứng minh là 
một trong những lĩnh vực phát 
triển nhanh nhất trong ngành 
du lịch toàn cầu [6]. Khi bối 
cảnh đô thị hóa đang diễn ra 
nhanh chóng, người tham gia 
ngày càng theo đuổi các cơ hội 
để giải trí ở những không gian 
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số liệu tổng quan trên đã đủ để 
chỉ ra rằng marathon địa hình 
đã và đang là loại hình có sức 
hấp dẫn toàn cầu và tiềm năng 
to lớn để được thiết lập và phát 
triển thành các sản phẩm du 
lịch kiêm điểm đến ở các vùng 
có địa hình đồi núi.

Sự phát triển của du lịch sự 
kiện thể thao đến những môi 
trường đẹp đã mang lại một số 
lợi ích mong muốn. Tuy nhiên 
nó cũng có thể góp phần gây 
ra tình trạng du lịch quá mức, 
dẫn đến những bất lợi [3]. 
Đồng thời còn đặt ra những 
thách thức như quản lý tác động 
môi trường, căng thẳng về tài 
nguyên và đảm bảo lợi ích xã 
hội. Cụ thể như làm suy thoái 
môi trường, cạn kiệt tài nguyên, 
gián đoạn cuộc sống của cộng 
đồng địa phương, đồng thời 
nếu có bất kỳ sự thiếu sót nào về 
khía cạnh quản lý sẽ dễ dẫn đến 
cái nhìn tiêu cực của cộng đồng 
đối với thể thao. Việc cân bằng 
các khía cạnh này là rất quan 
trọng đối với sự thành công lâu 
dài và tính bền vững của các 
sự kiện du lịch marathon [6]. 
Do đó, việc phát triển loại hình 
này là cần thiết tuy nhiên phải 
ưu tiên tính bền vững để giảm 
thiểu tác động tiêu cực và tối 
đa hóa lợi ích cho tất cả các bên 
liên quan. Cuối cùng, tác giả 
hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu 
tham khảo hữu ích, cung cấp 
những hiểu biết đầy đủ cho các 
nhà hoạch định chính sách, các 
nghiên cứu trong tương lai, đặc 
biệt là các nghiên cứu về du lịch 
Marathon địa hình.

Phương pháp nghiên cứu: 
Quy trình PRISMA được áp 
dụng trong quá trình chọn lọc, 

đọc, phân tích và tổng hợp các 
nghiên cứu từ 4 cơ sở dữ liệu 
lớn gồm PubMed, Scopus, 
SPORTDiscus và ProQuest. 
Tiêu chí chọn lọc là các tài liệu 
được công bố trên các tạp chí 
học thuật uy tín, liên quan đến 
các khía cạnh chính như du lịch 
thể thao, du lịch marathon địa 
hình và phát triển bền vững 
trong khoảng thời gian từ năm 
2014 đến 2024.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Khái niệm về sự bền vững
Sự bền vững được định nghĩa 

là khả năng đáp ứng nhu cầu 
hiện tại mà không làm suy giảm 
khả năng của các thế hệ tương 
lai trong việc đáp ứng nhu cầu 
và mong muốn của chính họ 
[26]. Lý thuyết về sự bền vững 
xuất phát từ nhận thức rằng các 
hoạt động của con người đang 
làm cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên và gây ra thiệt hại không 
thể khắc phục cho hệ sinh thái, 
điều này sẽ hạn chế tiềm năng 
của các thế hệ tương lai trong 
việc phát triển. Choi & Sirakaya 
(2005) cũng cho rằng, du lịch 
bền vững là tham quan các địa 
điểm theo cách tôn trọng môi 
trường, văn hóa và con người 
sống ở đó [12]. Các yêu cầu về 
tính bền vững toàn cầu bắt đầu 
từ năm 1972 với báo cáo bị bỏ 
qua của Câu lạc bộ Rome ‘Giới 
hạn tăng trưởng’ chỉ ra những 
giới hạn hữu hạn của các nguồn 
tài nguyên thế giới [30]. Một 
trong những tài liệu có ảnh 
hưởng nhất trong việc phát triển 
lý thuyết về sự bền vững là Báo 
cáo “Tương lai chung của chúng 
ta” của Brundtland (1987). Báo 

cáo này đã đưa ra định nghĩa 
phổ biến về phát triển bền vững 
và nhấn mạnh rằng phát triển 
không chỉ tập trung vào tăng 
trưởng kinh tế mà còn phải tính 
đến bảo vệ môi trường và công 
bằng xã hội [10]. Kết quả này 
đã tạo nền tảng cho một cách 
tiếp cận cân bằng đối với phát 
triển, kêu gọi việc tích hợp các 
yếu tố xã hội, kinh tế và môi 
trường trong việc hoạch định 
chính sách và lập kế hoạch.   

Cũng từ đó, sự bền vững đã 
được công nhận là một nguyên 
tắc quan trọng hướng dẫn các 
nhà hoạch định và nhà phát triển 
trong quá trình lập kế hoạch. Ba 
cột mốc (Triple Bottom Line - 
TBL), được phổ biến bởi John 
Elkington vào những năm 1990, 
là một sự mở rộng nổi bật của lý 
thuyết về sự bền vững. TBL cho 
rằng các tổ chức và xã hội nên 
tập trung vào ba yếu tố chính: 
Con người, Hành tinh và Lợi 
nhuận [14]. Mô hình này cho 
rằng để phát triển thực sự bền 
vững, cần phải đáp ứng:

- Sự bền vững xã hội: Phúc 
lợi và công bằng cho con người 
trong cộng đồng.

- Sự bền vững môi trường: 
Bảo vệ hệ sinh thái và bảo tồn 
tài nguyên thiên nhiên.

- Sự bền vững kinh tế: Đảm 
bảo tính khả thi và sự ổn định 
tài chính.

Trong du lịch, lý thuyết về sự 
bền vững đã phát triển để giải 
quyết các tác động môi trường 
và xã hội của các hoạt động 
du lịch đối với cộng đồng địa 
phương và hệ sinh thái. Du lịch 
bền vững nhấn mạnh việc giảm 
thiểu các tác động tiêu cực đến 
môi trường, đảm bảo lợi ích 
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công bằng cho các cộng đồng 
chủ nhà và bảo vệ di sản văn 
hóa [26]. Khái niệm này phù 
hợp với lý thuyết sự bền vững 
rộng lớn hơn nhưng được điều 
chỉnh phù hợp với các thách 
thức riêng biệt của ngành du 
lịch, chẳng hạn như tiêu thụ tài 
nguyên và tác động xã hội đối 
với các nền văn hóa địa phương. 

Năm 2015, trong chiến lược 
hành động của mình, Liên hợp 
quốc đã đưa ra “Chương trình 
nghị sự 2030 về Phát triển bền 
vững” với 17 Mục tiêu phát 
triển [27]. Những cột mốc lịch 
sử và toàn cầu này làm nổi bật 
sự quan trọng ngày càng tăng 
của sự bền vững trong các lĩnh 
vực khác nhau, bao gồm du lịch 
và thể thao – hai lĩnh vực ngày 
càng có nhiều thực hành bền 
vững được áp dụng để đảm bảo 
tính khả thi lâu dài. Việc xây 
dựng xã hội và con đường phát 
triển bền vững hơn đòi hỏi phải 
xem xét các yếu tố kinh tế, xã 
hội và môi trường. Ngay từ đầu, 
thể thao đã được kêu gọi để 
thúc đẩy các mục tiêu được đề 
ra trong tuyên bố định hướng 
của họ. Cụ thể, Liên hợp quốc 
cũng nhấn mạnh rằng “Thể thao 
cũng là một yếu tố quan trọng 
giúp thúc đẩy phát triển bền 
vững. Chúng tôi công nhận sự 
đóng góp ngày càng lớn của thể 
thao đối với việc hiện thực hóa 
phát triển và hòa bình thông 
qua việc thúc đẩy lòng khoan 
dung và sự tôn trọng, cũng như 
những đóng góp của nó trong 
việc trao quyền cho phụ nữ và 
thanh niên, cá nhân và cộng 
đồng, đồng thời hỗ trợ các mục 
tiêu về sức khỏe, giáo dục và 
hòa nhập xã hội”. Hơn nữa, các 

tổ chức thể thao có thể thúc đẩy 
lợi ích xã hội nhờ vào tầm quan 
trọng xã hội trong cộng đồng 
người hâm mộ, người tham 
gia, cộng đồng xung quanh và 
các quốc gia. Các tổ chức thể 
thao thường được sử dụng như 
những mắt xích kết nối các 
nhóm khác nhau trong một bản 
sắc chung. Kết quả cho thấy, 
cách mà các tổ chức thể thao 
tương tác trong và ngoài cộng 
đồng của họ có thể thúc đẩy các 
mục tiêu phát triển bền vững 
(SDGs) [27].

2.2. Du lịch thể thao và du lịch 
marathon địa hình
2.2.1. Du lịch thể thao 

Thể thao và du lịch trong thế 
giới hiện đại là mối quan hệ cộng 
sinh. Qua thời gian, tiềm năng 
và cơ hội hấp dẫn được mở ra để 
du lịch và thể thao phát triển dựa 
trên nhau [17]. Du lịch thể thao 
đề cập đến trải nghiệm di chuyển 
của du khách, những người hoặc 
quan sát với tư cách là khán giả 
hoặc trực tiếp tham gia vào một 
sự kiện thể thao, thường liên 
quan đến các hoạt động thương 
mại và phi thương mại mang tính 
cạnh tranh. Cho đến nay, đây là 
một trong những lĩnh vực phát 
triển nhanh nhất trong ngành du 
lịch [11].

Đối với Delpy (2003), du lịch 
thể thao bao gồm “những hoạt 
động hoặc cuộc thi thể thao có 
khả năng thu hút một số lượng 
đáng kể du khách với mục đích 
tham gia hoặc tham dự với tư 
cách khán giả”. Weed và Bull 
(2004) định nghĩa là “một hiện 
tượng xã hội, kinh tế và văn hóa 
xuất hiện từ sự tương tác giữa 
một hoạt động, một địa điểm 

và một nhóm người”. Du lịch 
thể thao còn được định nghĩa 
là hoạt động du lịch của các cá 
nhân và nhóm người tham gia 
tích cực hoặc thụ động vào các 
sự kiện thể thao hoặc hoạt động 
giải trí. Điều này có nghĩa rằng 
du lịch thể thao không chỉ bao 
gồm việc tham gia vào các sự 
kiện thể thao mà còn mở rộng 
ra các hoạt động thể thao liên 
quan đến du lịch giải trí như leo 
núi, đua xe đạp, thể thao dưới 
nước, chạy marathon và các 
hoạt động ngoài trời khác [3].

Mặc dù các yếu tố du lịch có 
thể nâng cao trải nghiệm chung, 
nhưng lý do chính khiến mọi 
người muốn tham gia các sự 
kiện thể thao lớn là động cơ 
tận hưởng, yếu tố giải trí và địa 
điểm tổ chức sự kiện. Điều này 
phù hợp với khẳng định rằng 
thể thao và du lịch là hai hiện 
tượng quan trọng có thể dễ 
dàng kết hợp với nhau, đặc biệt 
là về vai trò giải trí của chúng 
[25]. Khác với các khái niệm về 
du lịch thông thường, khách du 
lịch thể thao không chỉ là những 
người tham gia một sự kiện thể 
thao mà có thể được phân thành 
ba loại [22].

- Người tham gia sự kiện: 
những người họ đi du lịch để 
tham gia trong một sự kiện thể 
thao tổ chức trước đó.

- Khán giả của sự kiện: là 
những người tham dự sự kiện 
thể thao hoặc để theo dõi người 
tham gia hoặc để thưởng thức 
chương trình.

- Người yêu thể thao: là những 
người đi du lịch để tham gia các 
môn thể thao “tự tổ chức”.

Một điểm khác biệt nổi bật 
nữa của du lịch thể thao là việc 
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tham gia các sự kiện này không 
yêu cầu phải là thành viên của 
bất kỳ liên đoàn thể thao nào 
hoặc phải có năng lực ở mức 
độ nhất định để tham gia một 
cuộc thi đấu. Bất kỳ ai cũng có 
thể tham gia sự kiện này, chỉ 
cần sẵn sàng, điều này khiến nó 
trở thành một loại hình có giá 
cả phải chăng và hấp dẫn đối 
với nhiều người. Purwanti et 
al. (2022) cho rằng du lịch thể 
thao không chỉ là cơ hội tham 
gia, thưởng thức các hoạt động 
thể thao mà còn để tận hưởng 
không gian văn hóa và xã hội 
đặc biệt. Điều này đã góp phần 
tạo ra các cơ hội kinh tế, tạo 
việc làm và thúc đẩy du lịch địa 
phương, giúp nâng cao sự nhận 
diện và phát triển bền vững của 
các điểm đến du lịch [25].

Cho đến nay, du lịch thể thao 
đã trở thành một ngành công 
nghiệp lớn và đang phát triển 
nhanh chóng, thu hút hàng 
triệu du khách mỗi năm, chiếm 
khoảng 10% tổng chi tiêu du 
lịch toàn cầu và trong giai đoạn 
2023-2030 được ước tính có 
tốc độ tăng trưởng 17,5%, sự 
dịch chuyển của đông đảo du 
khách cũng trở nên mạnh mẽ. 
Du lịch thể thao có thể thúc đẩy 
các hành động xã hội, kinh tế 
và môi trường, đẩy nhanh quá 
trình phát triển và để lại những 
di sản tích cực lâu dài [26].

Một nghiên cứu của Gibson 
(1998) cũng chỉ ra rằng du lịch 
thể thao không chỉ đóng góp 
vào nền kinh tế mà còn thúc đẩy 
sự phát triển văn hóa và xã hội 
của các cộng đồng địa phương 
thông qua các sự kiện thể thao. 
Từ những sự kiện quy mô nhỏ 
đến các sự kiện thể thao quốc 

tế như Thế vận hội, FIFA World 
Cup hay các giải đấu marathon 
quốc tế đều có tiềm năng thu 
hút lượng du khách và tạo ra 
tác động kinh tế đáng kể cho 
các khu vực tổ chức. Cơ sở kiến 
thức hiện có cho thấy, sự kết 
hợp giữa du lịch và thể thao là 
hoàn hảo và đầy tiềm năng.
2.2.2. Marathon địa hình

Trong những năm gần đây, xu 
hướng chạy bộ đang trở thành 
một phong trào phổ biến rộng 
khắp, với sự tham gia ngày càng 
đông đảo của người dân ở nhiều 
độ tuổi, giới tính và quốc gia. 
Kéo theo đó là sự phát triển 
mạnh mẽ của các sự kiện chạy 
bộ, đặc biệt là trong các cuộc 
đua đường dài như marathon. 
Sự gia tăng này được cho là do ý 
thức về sức khỏe ngày càng tăng 
giữa các cá nhân, dẫn đến nhiều 
sự kiện chạy bộ được tổ chức 
trên toàn cầu [19]. Bên cạnh đó, 
các cuộc đua chạy địa hình cũng 
đã cho thấy tiềm năng đáng 
chú ý như các cuộc đua chạy bộ 
[28]. Không giống như các cuộc 
chạy marathon đường trường 
truyền thống, chạy marathon địa 
hình (trail marathon) bao gồm 
chạy trên các địa hình không 
bằng phẳng như núi, rừng và sa 
mạc, kết hợp với độ cao và sự 
thử thách. Chạy địa hình thường 
được ca ngợi vì khả năng kết 
nối mọi người với thiên nhiên, 
mang đến cơ hội thoát khỏi môi 
trường đô thị và trải nghiệm 
cảnh quan nguyên sơ. Như 
Wöran và Arnberger (2012) 
đã đề cập, chạy địa hình góp 
phần vào cả sức khỏe thể chất 
và sức khỏe tâm lý bằng cách 
đưa người tham gia vào bối cảnh 
thiên nhiên, được chứng minh 

là có tác dụng giảm căng thẳng 
và tăng cường sự minh mẫn về 
tinh thần, mang đến những trải 
nghiệm độc đáo kết hợp sức bền 
thể chất, khám phá thiên nhiên 
và gắn kết cộng đồng. Mối liên 
hệ với thiên nhiên này là động 
lực quan trọng thúc đẩy sự phổ 
biến ngày càng tăng của chạy 
marathon địa hình. 

Tại Việt Nam, trong năm 
2024, có hơn 20 sự kiện 
marathon địa hình được tổ 
chức, qui tụ đông đảo người 
chạy từ nhiều quốc gia trên thế 
giới đến tham dự. Trong đó, 
Giải Marathon vượt núi Việt 
Nam (VMM) với lịch sử lâu đời 
và được đánh giá là một trong 
những giải chạy đẹp nhất với 
cung đường mang vẻ đẹp thiên 
nhiên hoang sơ và ấn tượng 
qua rừng xanh, suối đá, ruộng 
bậc thang và những bản làng 
của người H'Mông, Dao đỏ. 
Trong mùa giải năm 2024, Giải 
Marathon vượt núi Việt Nam 
đã thu hút được hơn 4000 vận 
động viên đến từ 40 quốc gia. 

Thông qua một ví dụ điển 
hình tại nước ta, có thể thấy 
rằng địa phương nơi tổ chức 
cũng đã khẳng định được 
thương hiệu và dần vượt ra khỏi 
khuôn khổ của một hoạt động 
thể thao đơn thuần, trở thành 
một sự kiện văn hóa - du lịch 
ấn tượng, thu hút đông đảo 
vận động viên và người hâm 
mộ trong nước lẫn quốc tế [7]. 
Như vậy, du lịch marathon địa 
hình còn đóng vai trò như một 
công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy 
du lịch nông thôn và phát triển 
cộng đồng. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng các sự kiện quy mô 
nhỏ tại các vùng nông thôn có 
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BẢNG 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIẢI MARATHON ĐỊA HÌNH NỔI BẬT TẠI VIỆT NAM NĂM 2024

STT TÊN GIẢI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN 
THAM DỰ

1 Vietnam Trail Marathon Mộc Châu, Sơn La 4.200

2 Tà Năng Trail Challenge Đức Trọng, Lâm Đồng 1.000

3 Vietnam Ultra Marathon Mai Châu, Hòa Bình 2.200

4 Giải Chạy Ecopark City Trail Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 3.600

5 Cuc Phuong Jungle Paths Vườn quốc gia Cúc Phương 2.500

6 Ultra Trail Cao Bang Trùng Khánh, Cao Bằng 1.500

7 Mucangchai Ultra Trail Mù Căng Chải, Yên Bái 1.200

8 Gia Lai City Trail Pleiku, Gia Lai 7.000

9 Lâm Đồng Trail Đà Lạt, Lâm Đồng 2.000

10 LAAN Ultra Trail Lạc Dương, Lâm Đồng 2.600

11 Giải Marathon vượt núi Việt Nam Sa Pa, Lào Cai 4.000

12 Cat Tien Jungle Paths Vườn Quốc Gia Cát Tiên 1.300

Nguồn: Số liệu được tham khảo từ website/fanpage của sự kiện và đã được làm tròn.

thể mang lại lợi ích kinh tế – xã 
hội đáng kể. Những sự kiện 
này không chỉ nâng cao nhận 
diện địa phương mà còn củng 
cố niềm tự hào và gắn kết cộng 
đồng thông qua sự tham gia của 
người dân vào việc lập kế hoạch 
thực hiện và phát triển [9].
2.2.3. Phát triển du lịch marathon 
địa hình bền vững

Khi sự quan tâm toàn cầu đối 
với du lịch marathon địa hình 
ngày càng tăng, cần phải đảm 
bảo rằng những sự kiện này 
đóng góp tích cực vào nền kinh 
tế địa phương trong khi giảm 
thiểu tác động tiêu cực đến môi 
trường. Suyasa Ariantha et al. 
(2023) cho rằng, các sự kiện 
chạy bộ không chỉ bán cuộc đua 
mà còn là tiềm năng phát triển 
du lịch xung quanh địa điểm 
tổ chức cuộc đua [28]. Vì vậy, 
du lịch marathon địa hình bền 
vững được định nghĩa là một 
mô hình du lịch nhấn mạnh 
việc bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên, sức khỏe cộng đồng và 
tạo ra các lợi ích lâu dài cho 

điểm đến. Các nghiên cứu sau 
đó cũng đồng ý rằng du lịch bền 
vững bao gồm các hoạt động 
bền vững về mặt kinh tế, xã hội 
và môi trường. Và khi các đơn 
vị tổ chức sự kiện ngày càng chú 
trọng đến tính bền vững, các 
chiến lược như giảm thiểu rác 
thải, bảo tồn tài nguyên và sự 
tham gia từ cộng đồng đã trở 
thành yếu tố thiết yếu trong việc 
thiết kế các sự kiện marathon 
địa hình [23].

Tuy nhiên, trên thực tế, du lịch 
marathon địa hình diễn ra trong 
cộng đồng. Vì vậy có thể nói, đây 
là loại hình cần có sự tham gia 
giám sát ở cấp độ địa phương là 
rất cần thiết [6]. Lợi ích của du 
lịch bền vững dựa vào cộng đồng 
bao gồm việc gia tăng kiến thức, 
hỗ trợ các kỹ năng địa phương, 
trao đổi văn hóa và sự tham gia 
của cộng đồng  [18]. Thái độ 
của cộng đồng địa phương và các 
bên liên quan đóng vai trò then 
chốt trong việc tham gia và thúc 
đẩy tăng trưởng bền vững vào 
lĩnh vực này [4]. Mặc dù vậy, du 

lịch bền vững dựa vào cộng đồng 
tạo ra những thách thức trong 
việc thực hiện. Do đó, trên thực 
tế nhiều cộng đồng đã bị loại 
khỏi các quyết định phát triển 
[20].

Từ đó cho thấy rằng, để phát 
triển chạy địa hình bền vững 
đòi hỏi một cách tiếp cận tích 
hợp, hiểu sâu sắc quan điểm 
và nhận thức của cộng động, 
bao gồm các bên liên quan như 
người tham gia (vận động viên, 
khán giả), nhà tài trợ, chính 
quyền địa phương và người dân. 
Bằng cách tích hợp những yếu 
tố này, du lịch marathon địa 
hình có thể trở thành công cụ 
để thúc đẩy một mối liên kết 
sâu sắc hơn giữa người tham gia 
và môi trường tự nhiên mà họ 
khám phá, đồng thời thúc đẩy 
các thực hành bền vững trong 
du lịch nói chung.

2.3. Lý thuyết trao đổi xã hội và lý 
thuyết tham gia của cộng đồng

Lý thuyết trao đổi xã hội 
(Social Exchange Theory - 
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SET), một lý thuyết xã hội - tâm 
lý, đặc biệt hữu ích để hiểu quá 
trình trao đổi tài nguyên giữa 
các cá nhân và nhóm. SET lần 
đầu tiên được trình bày bởi 
George Homans (1958), người 
nhấn mạnh tính chất có đi có 
lại của hành vi con người trong 
các trao đổi xã hội [11]. Ông 
đề xuất rằng các cá nhân tham 
gia vào các tương tác nhằm tối 
đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi 
phí, trong đó lợi ích có thể là 
hữu hình (ví dụ: tiền bạc) hoặc 
vô hình (ví dụ: sự công nhận xã 
hội).

Các khái niệm chính trong 
SET được đề cập gồm có:

- Lợi ích và chi phí: Lợi ích là 
những gì cá nhân thu được từ 
một mối quan hệ, trong khi chi 
phí bao gồm thời gian, công sức, 
hoặc cảm xúc tiêu cực liên quan.

- Mức so sánh (CL): Một cơ 
sở để đánh giá mức độ hài lòng 
trong một mối quan hệ, được 
hình thành từ kinh nghiệm cá 
nhân và kỳ vọng xã hội.

- Phụ thuộc và quyền lực: 
Quyền lực trong các mối quan 
hệ phát sinh từ sự phụ thuộc, 
khi khả năng cung cấp lợi ích có 
giá trị của một bên ảnh hưởng 
đến hành vi của bên kia.

Năm 1965, trong nghiên cứu 
của mình, Adams đã mở rộng 
SET bằng cách tích hợp khái 
niệm công bằng và công tâm, 
cho rằng nhận thức về sự công 
bằng, công tâm trong các trao 
đổi là yếu tố quan trọng để đạt 
được sự hài lòng trong mối 
quan hệ [15].

Trong bối cảnh du lịch, SET 
miêu tả nhận thức của người 
dân địa phương về sự phát triển 
du lịch là tích cực khi họ nhận 

được nhiều lợi ích hơn từ hoạt 
động du lịch, và ngược lại, một 
số người dân có thể coi sự phát 
triển du lịch là tiêu cực khi họ 
nhận thấy phải gánh chịu nhiều 
chi phí hơn do sự phát triển này 
mang lại [8]. Từ đó, lý thuyết 
này được sử dụng như một 
khuôn khổ hiệu quả và toàn 
diện để phân tích thái độ của 
người dân đối với phát triển du 
lịch bền vững [5]. Đồng thời, 
SET cũng là khuôn khổ phổ 
biến nhất được áp dụng trong 
nghiên cứu thái độ của người 
dân, vì nó có thể phân biệt lợi 
ích và chi phí được người dân 
nhận thức như một tiền đề cho 
phát triển du lịch trong tương 
lai [2].

Tuy nhiên, việc phát triển du 
lịch bền vững chỉ với sự đóng 
góp của người dân là chưa đủ, 
Wayan, Suardana., et all. (2024) 
nhấn mạnh rằng các bên liên 
quan đa dạng là rất quan trọng 
[29]. Một cách tiếp cận hợp 
tác giữa các bên liên quan này 
là điều cần thiết cho sự thành 
công lâu dài và bền vững. Ngoài 
ra, các bên liên quan còn ảnh 
hưởng đến sự thành công và 
chấp nhận các sáng kiến du lịch 
[24]. Ông cũng nhấn mạnh 
rằng nhận thức của người dân 
về việc trao quyền cho cộng 
đồng, niềm tin chính trị và sự 
gắn bó với địa điểm ảnh hưởng 
đáng kể đến sự hỗ trợ của họ 
đối với du lịch bền vững. Sự 
tham gia của các bên liên quan 
thúc đẩy sự tham gia tích cực, 
đảm bảo rằng cả các mối quan 
tâm xã hội và môi trường đều 
được giải quyết. Bằng cách ưu 
tiên sự tham gia của các bên liên 
quan vào quy hoạch du lịch, 

chính quyền địa phương có thể 
xây dựng lòng tin và trao quyền 
cho cộng đồng, dẫn đến các nỗ 
lực phát triển. 

Một trong những lý thuyết 
nổi tiếng để hiểu sâu hơn về sự 
đóng góp của cộng đồng đối 
với sự phát triển du lịch bền 
vững là “Thuyết tham gia của 
cộng đồng”. Lý thuyết này được 
xây dựng trên cơ sở các nguyên 
tắc cơ bản về dân chủ hóa, trao 
quyền và tăng cường năng lực 
cộng đồng [21]. Thuyết này 
nhấn mạnh vai trò trung tâm 
của cộng đồng trong các hoạt 
động phát triển, lập kế hoạch 
và quản lý các nguồn lực xã hội, 
kinh tế, và môi trường. Đây 
là một cách tiếp cận dựa trên 
nguyên tắc rằng sự tham gia tích 
cực của cộng đồng không chỉ 
tăng cường hiệu quả của các dự 
án mà còn thúc đẩy sự bền vững 
dài hạn [16].

Thuyết tham gia của cộng 
đồng tập trung vào ba khía cạnh 
chính:

- Sự tham gia tích cực: Cộng 
đồng không chỉ đóng vai trò 
là người thụ hưởng mà còn là 
những người ra quyết định, 
đóng góp trực tiếp vào việc lập 
kế hoạch và triển khai các hoạt 
động.

- Quyền sở hữu và trách 
nhiệm: Khi cộng đồng có quyền 
kiểm soát và tham gia vào quá 
trình phát triển, họ sẽ cảm thấy 
có trách nhiệm hơn trong việc 
bảo vệ và duy trì kết quả.

- Tăng cường năng lực và tính 
bền vững: Sự tham gia cộng 
đồng giúp nâng cao kiến thức, 
kỹ năng và sự tự tin, tạo nền 
tảng cho sự phát triển lâu dài.

Trong các loại hình du lịch, 
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bao gồm du lịch thể thao, sự 
tham gia của cộng đồng được 
coi là yếu tố quyết định để đạt 
được sự cân bằng giữa lợi ích 
kinh tế, xã hội và môi trường. 
Khi người dân địa phương tham 
gia vào việc quản lý và lập kế 
hoạch du lịch, họ có thể đảm 
bảo rằng các hoạt động du lịch 
mang lại lợi ích cho cộng đồng 
mà không làm tổn hại đến 
tài nguyên văn hóa hoặc môi 
trường. Như vậy, lý thuyết trao 
đổi xã hội và thuyết tham gia 
của cộng đồng đã giải thích và 
cung cấp một cơ sở lý luận vững 
chắc cho việc đặt cộng đồng vào 
trung tâm của các hoạt động 
phát triển. Thông qua sự tham 
gia, cộng đồng không chỉ trở 
thành đối tượng thụ hưởng mà 
còn trở thành những người tạo 
ra sự thay đổi, đảm bảo tính bền 
vững và công bằng trong các 
quá trình phát triển [16].

3. KẾT LUẬN
Có thể thấy rằng marathon địa 

hình không chỉ đáp ứng những 
mong muốn về khía cạnh sức 
khỏe, trải nghiệm mà còn mở ra 
những cơ hội đáng kể cho phát 
triển du lịch, tạo cơ hội giao 
lưu văn hóa và thúc đẩy sự gắn 
kết cộng đồng, đóng góp cho 
sự phát triển bền vững của địa 
phương. Các kết quả nghiên cứu, 
tổng hợp trên là bước đầu cung 
cấp những cơ sở vững chắc về 
mặt học thuật lẫn thực tiễn trong 
lĩnh vực du lịch thể thao, đặc biệt 
là du lịch marathon địa hình. Từ 
đó góp phần nâng cao nhận thức 
về sự phát triển bền vững của loại 
hình này, mang lại lợi ích xã hội, 
mở ra cơ hội phát triển kinh tế 
trên cơ sở bảo vệ thiên nhiên và 
duy trì cân bằng sinh thái. Ngoài 
ra, tác giả cũng mong rằng, tài 
liệu này sẽ trở thành nguồn tham 
khảo hữu ích cho các nhà hoạch 

định chính sách và các nghiên 
cứu trong tương lai. 

Đối với các nghiên cứu tiếp theo, 
nhóm tác giả đề xuất rằng nên 
tập tập trung sâu hơn vào cách 
marathon địa hình tác động đến 
môi trường tự nhiên, đặc biệt là hệ 
sinh thái, cũng như cách các đơn vị 
tổ chức sự kiện xây dựng các chiến 
lược phù hợp để tuân thủ các 
chính sách bền vững của Liên Hợp 
Quốc nhằm giảm thiểu tác động 
tiêu cực đến Trái Đất. Trong bối 
cảnh hiện nay, các kết quả nghiên 
cứu về lĩnh vực này sẽ đóng góp 
những giá trị thiết thực vào việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên Hợp Quốc, 
thể hiện cam kết mạnh mẽ vì một 
tương lai xanh, thịnh vượng và bền 
vững trên phạm vi toàn cầu. 
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